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	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
---------
	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số : 38/2003/QĐ-TTg
	
	-------------------

	
	
	Hà Nội, ngày  18  tháng 3  năm 2003


QUYẾT ĐỊNH
Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại

công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động cho

cán bộ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam

--------
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Pháp lệnh Thực hành tiết kiệm chống lãng phí ngày 26 tháng 02 năm 1998;

 Căn cứ Quyết định số 78/2001/QĐ-TTg ngày 16 tháng 5 năm 2001     của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành “Quy định tiêu chuẩn định mức  sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán    bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội";

Căn cứ Quyết định số 179/2002/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội";

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điện thoại cố định trang bị tại nhà riêng và điện thoại di động là tài sản của Nhà nước, trang bị cho cán bộ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam để sử dụng cho các hoạt động công vụ.

Điều 2. 

1. Việc trang bị điện thoại cố định tại nhà riêng của cán bộ cấp cao (quy định tại Quy định số 68-QĐ/TW ngày 21 tháng 10 năm 1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng), thực hiện theo Quy định số 68-QĐ/TW và Hướng dẫn số 10 HD/TCTW ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với cán bộ cấp cao.

2. Cán bộ trong Quân đội sau đây được trang bị 01 máy điện thoại cố định tại nhà riêng (trừ các máy điện thoại do cơ quan chức năng trang bị theo yêu cầu đặc biệt) :

a) Bộ trưởng;

b) Thứ trưởng;

c) Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị;

d) Phó Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm các Tổng cục (Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tình báo), Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và các chức danh tương đương khác;

đ) Phó Chủ nhiệm các Tổng cục : Hậu cần, Kỹ thuật, Công nghiệp Quốc phòng, Tình báo; Phó Tư lệnh Quân khu, Phó Tư lệnh Quân chủng, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng và các chức danh tương đương khác;

e) Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự và Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các chức danh tương đương khác;

g) Các Giáo sư đang công tác trong các đơn vị quân đội có một trong các tiêu chuẩn sau :

- Được Nhà nước trao tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

- Được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Đối với Giáo sư đã nghỉ hưu, nhưng còn làm Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp Nhà nước, cấp Bộ, nếu có một trong các tiêu chuẩn được nêu tại điểm này cũng thuộc đối tượng áp dụng tại Quyết định này;

h) Cán bộ có cấp bậc quân hàm là cấp tướng không thuộc các chức danh nêu ở trên;

i) Sư đoàn trưởng và các chức danh tương đương khác;

k) Phó Sư đoàn trưởng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện và các chức danh tương đương khác.

Điều 3.

1. Các đối tượng thuộc diện quy định tại điểm a, b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 2 Quyết định này, ngoài việc trang bị một máy điện thoại cố định tại nhà riêng còn được trang bị một máy điện thoại di động.

2. Việc trang bị máy điện thoại và quy định mức thanh toán chi phí mua máy, lắp đặt và cước phí hàng tháng đối với cán bộ cấp cao thuộc diện tại Quy định số 68/QĐ-TW ngày 21 tháng 10 năm 1999 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì thực hiện theo Hướng dẫn số 10 HD/TCTW ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Ban Tổ chức Trung ương Đảng.

Điều 4.

1. Ngoài các cán bộ được trang bị máy điện thoại cố định, điện thoại di động theo quy định tại Điều 2, Điều 3 Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng căn cứ vào tính chất và yêu cầu của công tác thực sự cần thiết, quy định cụ thể việc trang bị máy điện thoại cho cán bộ trực tiếp đảm nhận các nhiệm vụ đặc biệt, nhưng phải hết sức hạn chế. 

2. Căn cứ vào các quy định của Quyết định này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thống nhất với Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy chế về trang bị, sử dụng và thanh toán cước phí cho cán bộ trong Quân đội (bao gồm cả cán bộ ngoài tiêu chuẩn đã quy định) và công bố công khai cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.

Điều 5. Các cán bộ được trang bị máy điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động được cơ quan quản lý cấp một khoản kinh phí để thanh toán chi phí ban đầu như sau :

1. Tiền mua máy 300.000 đồng/máy đối với điện thoại cố định và 3.000.000 đồng/máy đối với điện thoại di động.

2. Chi phí lắp đặt máy, chi phí hoà mạng (hoặc cài đặt) thanh toán theo hoá đơn của cơ quan bưu điện tại thời điểm được trang bị máy.

3. Các khoản chi phí sửa chữa, thay thế khi điện thoại hư hỏng không thể sửa chữa, được ngân sách nhà nước thanh toán theo quy định hiện hành về quản lý tài sản của Nhà nước.

Điều 6. Hàng tháng, cơ quan quản lý cấp tiền cho cán bộ được tiêu chuẩn trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động để thanh toán cước phí sử dụng điện thoại (kể cả tiền thuê bao) theo các mức như sau :

1. Đối tượng nêu tại điểm a khoản 2 Điều 2 Quyết định này : mức 300.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 500.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động;

2. Các đối tượng nêu tại các điểm b, c, d, đ, e và g khoản 2 Điều 2 Quyết định này : mức 200.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại cố định và 400.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động;

3. Các đối tượng còn lại : mức 100.000 đồng/máy/tháng đối với máy cố định và 250.000 đồng/máy/tháng đối với điện thoại di động.

Mức thanh toán quy định trên được thanh toán theo phương thức khoán hàng tháng cho các đối tượng.

Điều 7.

1. Các cán bộ được trang bị điện thoại, sau khi chuyển sang đảm nhận công tác mới không thuộc diện được trang bị điện thoại hoặc khi có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác thì không được thanh toán tiền cước sử dụng điện thoại. Riêng đối với các cán bộ thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 2 Điều 2 Quyết định này được tiếp tục thanh toán cước phí sử dụng điện thoại cố định trong thời gian 03 tháng, kể từ ngày có quyết định nghỉ hưu, nghỉ công tác.

2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Quy chế bảo mật thông tin khi sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ được trang bị.

Điều 8. Kinh phí phục vụ việc lắp đặt ban đầu và thanh toán cước phí điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động cho các đối tượng được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Quốc phòng. 

Điều 9. Thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng có trách nhiệm thực hiện trang bị và thanh toán cước phí điện thoại theo đúng Quyết định này và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Người nào ra quyết định trang bị điện thoại hoặc thanh toán không đúng với Quyết định này phải tự chịu trách nhiệm về vật chất; trường hợp vi phạm nghiêm trọng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn và thi hành Quyết định này ./.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

                                                                                                             (đã ký)

                                                                                 Phan Văn Khải
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